
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01
Nguyễn Tuấn 

Anh
24/09/1996 8.5 6 6 6.8 5 6.9 6.6 6.3 7 6.5 8.5 6.1 7 7 6.8 7.7 8.1 8 7.3 6.5 7.2 8.2 8.8 7.4 7.6 7.4 8 6.7 8.3 6.3 6.5 6.8 7.4 7 7.6 7.6 7.4 7.8 8.7 8 0 0 7.44

02
Cao Mạnh 

Cường
2/11/1996 6.1 6.2 5.7 6.5 5.6 6.9 6.6 6.8 7.6 7 7 5 6.8 6.2 6.2 7 5.6 6.4 6.7 6.4 6.6 7.3 7.2 7.1 7.8 6.4 8 5.7 7.8 6.7 6.3 6.8 6.1 6 7.3 6.6 8 7.8 7 7 0 0 6.73

03
Nguyễn Tuấn 

Cường
11/9/1995 6.4 5.7 5.5 6.4 5.3 5.3 6.3 6 7.6 6 7.4 5.9 7.5 6.7 6.5 7.7 5.6 7.3 7 6.5 7.6 7.8 7.2 6.9 7.3 6.7 7.7 5.8 8.1 6.7 6 6.8 7.1 7.1 6.4 7.2 7.4 7.5 7.2 8 0 0 6.97

04 Tô Ngọc Duy 31/12/1993 9.7 7.8 6.8 8.6 7.3 7.9 8.6 8.7 7.6 6.7 10 7.6 8 8.2 9.6 8.3 7.4 8.3 8.7 8.7 9 8.5 8.8 7.7 7.7 8.4 7.9 8.7 9.8 8 8.3 7.4 8.4 8.1 9.4 8.6 8.4 8.8 9 8 0 0 8.45

05 Lê Khắc Dũng 29/10/1994 8.3 7.3 7 8.6 5.7 6 8.5 6.2 6.4 6.7 8.5 5.8 8 6.5 5.8 7.7 5.6 7.7 7 7.1 7.2 7.5 7.2 7.2 7.3 7 8 8.2 8.4 7.5 6.2 7 7.4 7 7.4 7.2 8 6.3 7.3 8 0 0 7.33

06
Nguyễn Văn 

Dũng
25/09/1995 7.7 7.7 7 8 5.4 8 7 7.2 7.9 6.8 8.3 5.9 8.2 7 8.5 8 5.9 7.3 7.6 7.3 8 7.8 8 7.5 8 7 7.6 7.8 8.1 7.8 6.8 8 7.4 7 8.3 7.6 7.4 8 7.2 8 0 0 7.56

07
Phan Minh 

Hiếu
8/10/1996 6.1 5.3 5 6.3 5 6.3 5.6 6.3 6.7 5.7 5.5 5.8 7 6 5.4 7 6.6 6.3 7 7.3 7 7 7.2 5.1 8 6.4 8 5.5 8.5 6.3 6 5.8 6.4 6.4 6.3 6.4 8 6.8 6.2 7.4 0 0 6.55

08 Đỗ Văn Hưng 3/3/1995 6.8 5 5.5 6.5 5.3 6.1 5.6 5.8 7.3 5.3 6.3 5 7.8 5.7 5.8 6.9 5.6 7.3 7.1 7.5 5.8 7.2 7.8 5.6 6.8 6.1 8 5.5 7.6 7 7 6.8 6.4 5.7 6.3 6.4 7.4 7 6.2 8 0 0 6.66

09
Phạm Minh 

Khải
26/11/1985 9.1 6.8 7.3 8.8 7.7 8.5 8.3 7.3 7.7 8.5 8.6 7 8.5 7.3 7 8.3 6.6 8.7 8.7 9.1 9.1 8 8.8 7 7.6 7 7.6 6.2 8.5 7.5 7.3 7.4 7.4 6.7 8.8 8 8.1 8.5 8.8 8 0 0 8.09

10 Đỗ Văn Linh 5/7/1995 6.3 5.3 6.5 7.1 6.2 7.3 6.8 6 6.4 5.8 7.4 5.6 7.3 6.7 6.8 7.7 6.9 7.3 7.6 6.5 6.7 8 7.2 6.3 7.3 6.7 8 6.3 9 6.3 5.5 7.4 7.4 7 6.4 7.6 7.4 6 6.7 8 0 0 7.04

11
Nguyễn Đức 

Lương
7/5/1996 7.1 6.2 6.5 7.4 5.6 7.3 7 6.5 7.6 6.5 7.1 5.8 7.5 7.2 5.6 7.7 5 7.3 7 7.4 5.9 7.7 8 7.2 7.4 6.4 8 6.7 9.3 6.8 6 7.4 7.4 7 6 7.6 8 8.8 6.2 8 0 0 7.16

12
Lê Hoàng 

Quân
14/12/1995 7.7 5.3 5.5 6 5 6.3 6.3 5.8 6.6 5.8 8.1 6 8.5 6.2 7.5 7.7 7.3 7.3 7 6.4 7.3 7.5 7.8 6.2 7 6.4 7.4 6.3 9 5.8 6.8 7.4 6.4 6.7 7.9 6.6 8.4 6 6.3 8 0 0 7.02

13
Nguyễn Ngọc 

Quân
11/7/1994 9.1 7.2 7 9 6.8 9.6 9 7.5 8.4 8.3 9.6 7.6 9 7.8 8.7 8.3 7.3 8.7 8.7 8.4 9.8 8.5 8.8 8.1 8.8 8.4 8.3 9.2 9.6 8 8.8 9 8 8.4 9.4 8.6 8.1 9 9.2 8 0 0 8.58

14
Nguyễn Như 

Quyền
13/01/1996 8.2 6.7 6 8.3 6.9 6.9 7.9 7 7.7 8 7.5 6.3 8.5 7.7 6.2 8 5 7.3 7.6 7.2 7.4 7.8 8 7 7 6.7 8 7 9 7.8 6 8.6 7.4 7 6.3 8.2 8 5.8 7 8 0 0 7.45

15
Nguyễn Văn 

Sáng
9/1/1996 7.5 5.8 5.5 6.8 5.3 6.9 6.3 6 6.1 5.7 5.6 5.3 7.3 6.2 6.3 7.3 5 7.3 7 7.5 5.9 7.5 7.8 6.7 7.3 6.7 7.6 6.8 8.5 7.3 5.3 7 7.4 7 7.6 7.6 8 7.5 6 8 0 0 6.91

16 Đỗ Khắc Son 24/08/1990 6.6 6.5 5.5 7.3 5.7 5 7.6 6.5 5.9 6.8 6.5 5.6 7.3 6.7 6.6 7.3 7.3 7.9 7.7 8 6 7.8 7.8 6.6 6.8 7.1 8 6.2 7.8 6.8 6.5 7.4 7.4 7 8.1 7.2 7.4 7.7 7.8 6.6 0 0 7.08

17
Nguyễn Văn 

Thành
23/10/1993 6.7 6 6 7.3 5.8 5.4 6.8 6.3 7.6 7.5 6 5.8 7.3 7.2 6.7 8 6.6 7.3 7.4 8.9 5.8 7.8 5.7 5.8 7.4 6.7 8 6.3 9 6.8 6.5 7.4 7.4 6.7 7.1 7.2 7.4 7 5.3 7 0 0 6.9

18
Phạm Văn 

Thắng
10/9/1996 7.9 6.8 5.5 7.4 5.3 5.4 7.5 6.5 6.3 6 7.4 5.6 7.8 6.2 5.8 7.3 5.3 7.3 6.7 7.7 6.1 7.2 7.8 6.2 7.2 6.4 7.3 5.7 8.5 7 7 7.6 7.1 6.4 5.8 7 7.4 5 6 8 0 0 6.91

STT Họ tên Ngày sinh
Học kỳ 1 TBC 

CN
Ghi chú

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 TT 

<5

TP 

<5

Học kỳ 2 Học kỳ 3

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
LỚP: 41KTML                         NIÊN HỌC: 2014-2017

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

     uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 TBC 

CN
Ghi chú

Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 TT 

<5

TP 

<5

Học kỳ 2 Học kỳ 3

19
Nghiêm Thành 

Thiên
22/08/1995 8.3 6.5 6.3 7.6 5 6.9 8.5 8 7.3 7.5 9.8 7.2 8 7.3 8.7 7.9 7.1 7.6 7.7 7.2 8.8 7.8 8.8 7.7 7.8 8.1 8.3 7.7 10 6.8 8.8 8 8.1 8.1 9.8 8.2 7.4 8.5 8.7 8 0 0 8

20
Nguyễn Phú 

Thịnh
8/10/1995 7.1 6 6.2 6.1 5.7 5.8 6.5 6 7 6.5 6.1 5 7.7 5.7 5.7 6.9 6.6 7 6.1 6 6.7 6.5 8 7.1 6.4 6.4 8 6.8 8.9 6.7 5.5 7.6 7.4 7.4 5.9 7.2 8 5.5 6.8 8 0 0 6.79

21 Mai Văn Tuyên 22/12/1992 6.9 6.2 6 6.4 5.8 8 6.6 6.8 7 6.5 7 5.7 8.2 7.2 6.3 7.7 6.4 8.3 7.4 6.6 6 7 7.2 6.7 7.3 6.7 8.3 6.8 9.4 7 6.8 7.6 7.1 6.7 7.4 6.6 8 7.8 6.7 8 0 0 7.18

22
Nguyễn Thanh 

Tùng
12/6/1995 6.5 6 7 7.6 5.3 5.3 7.9 7 6.7 6.3 6.6 6.1 7.5 6.7 5.6 7.4 6 7.3 6.7 7.2 6.6 6.8 8 5.6 6.7 6.7 8 7 7.6 6.7 6.5 7.6 7.1 7 7.4 7.6 8 6.2 6 8 0 0 6.94

23
Doãn Quang 

Vinh
4/7/1996 6.5 6 5.5 7.3 5 6.9 7.6 6 7.3 6.3 8 6.6 7.3 7.3 6 8 6.7 7.6 8 7.7 7.3 8 8 7.3 6.3 7 8 6.7 8.6 6.2 6.7 6.4 7.4 7.4 6.6 7.6 7.4 7 5.7 8 0 0 7.27

24 Đào Văn Vũ 25/09/1996 6 5.3 5.5 6.1 5 6.8 6.5 6 6.6 6.5 7 7 7.3 8.2 5.7 7 6 7.3 7.3 7.9 7.9 7.3 7.8 6 6.8 6.7 8 6.2 9.4 6.5 6.3 6.8 7.1 7.4 6.5 7.6 7.4 6.5 6.2 8 0 0 7.05

1 4 4 13 7 6 3

2 3 4 9 7 3 2

3 2 2 3 8 3 3

4 6 3 2 3

5 3 2 2 3

6 2 2 7 2

7 2 2 2 2

8 3 2

9 2 3

10 2 9

Anh cơ sở Anh chuyên ngành Lạnh cơ bản Trang bị điện Chính trị PLC

Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Cơ kỹ thuật Máy điện Hệ thống máy lạnh dân dụngHệ thống điều hòa không khí cục bộThực tập gò Marketing

Pháp luật Đo lường ĐL Thực tập hàn Hệ thống máy lạnh công nghiệpTính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ

Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK Thực tập nguội Vật liệu kỹ thuật nhiệt Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà

Cơ sở kỹ thuật điện Tin học Tuabin nhiệt Kỹ thuật số

Thực tập tốt nghiệp

Kỹ thuật điện tử Cơ sở TK&MTK Hệ thống điều hoà không khí trung tâmChuyên đề HT ĐHKK mới

Vật liệu điện lạnh Giáo dục thể chất Tổ chức sản xuất Chuyên đề máy lạnh mới

Tổng: 24 Sinh viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

Vẽ kỹ thuật Điện tử công suất

An toàn LĐĐL Điện tử chuyên ngành

Kỹ thuật vi xử lý



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Lê Thái Dương 10/1/1996 6.9 5.7 5.5 6.3 5.2 6.9 7 5.8 5.9 5.3 5.1 5 6.8 6.5 5.2 7.3 5.7 6.9 6.1 1.3 0 7 7 0 2.2 5.7 8 5 6 0 0 6.4 5.4 5 0 6 7.4 5.7 0 5 30 8 4.99

02
Trịnh Quang 

Huy
29/06/1994 7.9 6 6.5 6.1 2.4 6 6 5.2 7 0 6.4 0 7.2 0 5.8 6.6 1.4 0 5 0 0 5.2 6.3 5.7 6 5.4 7.4 5.7 5.8 0 0 0 0 2.9 0 5.4 7.4 0.5 0 5 58 16 3.78

03 Lê Công Hưng 9/5/1996 7.8 7.2 7.3 7.6 5.8 8.3 7.3 6.8 8 6.5 7.8 6.4 8 7.7 7 8 6.4 7.3 7.3 7.6 7.2 7.8 5.5 6.6 7.3 6.7 8 5.2 8.1 6.8 0 6.4 6.1 5.4 0 6 7.9 6.2 0 7.4 9 3 6.67

04 Lê Văn Thắng 28/01/1995 6.5 5.3 6 6.9 5.6 6.5 7 5.5 6.9 6.8 5.6 5 7.3 6 5.6 6.4 0.9 7.3 6.4 0 5.8 6.8 7.8 5.3 6 6.1 7.6 5 8.1 0 0 7 6.4 5.7 0.6 6.6 7.4 5.5 0 5 16 6 5.74

1 4 4 13 7 6 3

2 3 4 9 7 3 2

3 2 2 3 8 3 3

4 6 3 2 3

5 3 2 2 3

6 2 2 7 2

7 2 2 2 2

8 3 2

9 2 3

10 2 9

     uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

Vẽ kỹ thuật Điện tử công suất

An toàn LĐĐL Điện tử chuyên ngành

Kỹ thuật vi xử lý Thực tập tốt nghiệp

Kỹ thuật điện tử Cơ sở TK&MTK Hệ thống điều hoà không khí trung tâmChuyên đề HT ĐHKK mới

Vật liệu điện lạnh Giáo dục thể chất Tổ chức sản xuất Chuyên đề máy lạnh mới

Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và ĐHKK Thực tập nguội Vật liệu kỹ thuật nhiệt Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà

Cơ sở kỹ thuật điện Tin học Tuabin nhiệt Kỹ thuật số

Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh

Cơ kỹ thuật Máy điện Hệ thống máy lạnh dân dụngHệ thống điều hòa không khí cục bộThực tập gò Marketing

Pháp luật Đo lường ĐL Thực tập hàn Hệ thống máy lạnh công nghiệpTính toán thiết kế lắp đặt máy lạnh nhỏ

Chính trị PLC

Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6

Tổng: 04 Sinh viên Anh cơ sở Anh chuyên ngành Lạnh cơ bản Trang bị điện

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
LỚP: 41KTML                         NIÊN HỌC: 2014-2017

STT Họ tên Ngày sinh
Học kỳ 1 TBC 

CN
Ghi chú

TT 

<5

TP 

<5

Học kỳ 2


	Đủ ĐK tốt nghiệp K41
	Không đủ ĐK tốt nghiệp K41



